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PHẦN MỀM BÁN HÀNG 
tôn – thép – vật liệu xây dựng 

I/ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: 

Phần mềm quản lý bán hàng DMS-VLXD là sản phẩm thiết kế đặc thù cho lĩnh vực kinh doanh tôn – 

thép – vật liệu xây dựng, nhằm giúp cho các công ty, cửa hàng có một công cụ quản lý hiệu quả hàng 

hoá mua vào – bán ra, kiểm soát hàng tồn kho và theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp một 

cách nhanh chóng và chính xác nhất. Mục đích là quản lý số liệu thực tế, không đƣa vào hạch toán kế 

toán nhằm đơn giản hoá thao tác nhập liệu và tạo sự dễ hiểu cho người sử dụng. Tuỳ theo quy mô và 

đặc điểm của đơn vị kinh doanh mà ứng dụng có thể triển khai chạy trên một máy tính độc lập hoặc 

chạy qua mạng nội bộ (LAN) nếu sử dụng đồng thời nhiều máy tính hoặc chạy qua mạng Internet nếu 

công ty có nhiều kho/cửa hàng/chi nhánh ở nhiều nơi khác nhau. Có thể tổ chức quản lý số liệu riêng 

lẻ cho từng địa điểm kinh doanh hoặc tập trung trên một máy chủ (Server) và phân quyền khai thác số 

liệu cho các đối tƣợng sử dụng. 

II/ LĨNH VỰC KINH DOANH: 

 Tôn kẽm, tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn la phông, tôn xốp, ... 

 Sắt xây dựng, sắt La, sắt V, kẽm, … 

 Thép hình (U, V, I, …) 

 Thép hộp đen, thép hộp kẽm, thép ống đen, thép ống kẽm 

 Cát, đá, xi măng, gạch, ngói, … 

 Phụ kiện, khác … 

III/ TIỆN ÍCH HỖ TRỢ:  

Cho phép lập phiếu giao hàng nhanh chóng và chính xác nhờ hỗ trợ tốt các khâu tính toán, đặc 

biệt với hàng gia công theo yêu cầu khách hàng. 

 Với hàng tôn, có thể mua kg -> cắt bán mét dài hoặc mét vuông. Theo dõi 2 đơn vị tính nhƣ 

M2/Mét dài hoặc M2/Kg hoặc Mét dài/Kg. 

Các trường hợp xử lý gia công tôn:  

 Cắt hàng theo yêu cầu, dập sóng (sóng vuông, sóng ngói): Cho nhập quy cách và tính 

tổng số mét vuông hoặc mét dài. 

 Gia công phụ kiện khác (nóc, máng xối, vòm, phẳng, …) 

 Sắt cuộn (mua kg, bán kg), sắt cây (mua kg, bán cây hoặc cắt bán mét), … 

Tất cả hàng hoá nhập – xuất – tồn kho đều có thể theo dõi từ 1 đến 2 đơn vị tính. Tự động quy 

đổi số lượng đơn vị còn lại (đơn vị tính thứ 2) theo barem khai báo và cho phép điều chỉnh theo 

số lượng thực nhập hay thực xuất. 
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IV/ NỘI DUNG QUẢN LÝ: Tóm lƣợc. Chi tiết trình bày trong phần hƣớng dẫn sử dụng. 

1. Quản lý kho hàng: 

 Phân nhóm mặt hàng. 

 Đặt mã hàng chi tiết (cấp độ nhỏ nhất). Với những mặt hàng nhƣ Tôn có thể theo dõi chi tiết 

đến mã số cuộn. Chọn 1 hoặc 2 đơn vị tính phù hợp để theo dõi xuyên suốt trong quá trình 

nhập – xuất – tồn kho. 

 Báo cáo hàng tồn kho theo nhiều tiêu chí. Có thể xem chi tiết lịch sử giao dịch hoặc SUM 

số tổng. 

2. Quản lý công nợ: 

 Báo cáo chi tiết nợ phải thu hoặc phải trả của từng khách hàng/nhà cung cấp theo các lần 

phát sinh trong một khoảng thời gian bất kỳ. Cụ thể ngày nào lấy mặt hàng gì, số phiếu, số 

lượng, đơn giá, thành tiền, số đã thanh toán, số còn nợ lại, … 

 Báo cáo tổng hợp nợ phải thu hoặc phải trả của từng khách hàng/nhà cung cấp. 

3. Quản lý doanh thu – lãi/lỗ: 

 Báo cáo chi tiết doanh thu bán hàng của từng mặt hàng trong một khoảng thời gian bất kỳ. 

Biết được chi tiết ngày nào xuất hàng, người mua, số phiếu, giá bán, giá vốn và chênh lệch 

lãi lỗ ngay lúc đó. Có thể lọc chi tiết bán hàng theo khách hàng, theo nhân viên bán hàng, 

theo cửa hàng/kho hàng bán, … 

 Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng trong một khoảng thời gian bất kỳ theo các tiêu chí: 

SUM theo mặt hàng, theo nhóm hàng, theo khách hàng, theo kho/cửa hàng, theo khách hàng 

+ mặt hàng, … Thể hiện cụ thể doanh số bán, tiền vốn và chênh lệch lãi/lỗ. 

Thông tin liên hệ: 

--------------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY DMS 

58 Đƣờng số 1, Phƣờng 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM 

Tel: 028 62776862 – 0919 086 080   Fax: 028 62 574 674 

Email: info@datmui.vn  

Website: www.phanmemdoanhnghiep.vn 

 

Khách hàng của chúng tôi: Toàn Quốc 

STT TÊN KHÁCH HÀNG PHIÊN BẢN 

   TP.HCM    

1 TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - TNHH MTV 
Nâng cao, thiết kế theo 

yêu cầu 

2 CÔNG TY TNHH TM-DV SẮT MINH SƠN - Q.Gò Vấp, TP.HCM Gói căn bản 

3 CÔNG TY THÉP KỲ ĐỒNG - KCN Vĩnh Lộc Thiết kế theo yêu cầu 

4 CÔNG TY THÉP VIỆT NGA - Bình Chánh Thiết kế theo yêu cầu 
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5 CÔNG TY TNHH MTV THÉP VIỆT MINH - Gò Vấp Gói căn bản 

6 CÔNG TY TM VLXD FICO 
Nâng cao, thiết kế theo 

yêu cầu 

7 CÔNG TY TNHH THÉP QUANG BẢO - Tân Phú - TP.HCM Gói căn bản 

8 CÔNG TY Việt Build - Thủ Đức, TP.HCM Gói nâng cao 

9 
CÔNG TY TNHH XNK VẬT TƢ & KIM KHÍ SÀI GÒN - Bình Chánh, 

TP.HCM 
Gói nâng cao 1 

10 CÔNG TY TNHH TM THÉP VĨNH BÌNH - Bình Tân, TP.HCM Gói nâng cao 1 

11 CÔNG TY TNHH THÉP TRƢỜNG THỊNH - Bình Tân, TP.HCM Gói nâng cao 1 

12 CÔNG TY TNHH TM-DV THÉP MẠNH TIẾN PHÁT - Tân Bình, TP.HCM Gói nâng cao 1 

13 CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM VLXD SÀI GÒN - Tân Bình, TP.HCM Gói nâng cao 1 

14 CÔNG TY TNHH TM THÉP QUẢNG HÙNG - Q.11, TP.HCM Gói nâng cao 1 

15 CÔNG TY TNHH NGỌC HÀ SANG - Q.5, TP.HCM Gói nâng cao 1 

16 CÔNG TY TNHH TM PHÚ CHÂU - Q.Bình Tân, TP.HCM Gói nâng cao 1 

17 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XD-TM HÀ NAM - Q.Bình Thạnh, TPHCM Gói nâng cao 1 

18 CÔNG TY TNHH SX SẮT THÉP NAM TRUNG - Q.Thủ Đức, TPHCM Gói nâng cao 1 

19 CÔNG TY TNHH THIÊN LỘC PHÁT - Q.Bình Tân, TPHCM Gói nâng cao 1 

20 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THÉP TÂN TIẾN - Q.Bình Tân, TPHCM Gói nâng cao 1 

21 CÔNG TY TNHH THÉP NHẬT ANH - Q.Bình Tân, TP.HCM Gói nâng cao 1 

22 CÔNG TY ĐT-XD-TM TÍN PHÁT - Q.Thủ Đức, TP.HCM Gói nâng cao 1 

23 DNTN SX-TM-DV THIỆU VĂN - P. Trƣờng Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM 
Gói nâng cao 1 & theo 

yêu cầu 

24 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP HƢNG PHÁT - Q. Tân Phú, TP.HCM Gói nâng cao 2 

25 
CƠ SỞ SẮT THÉP THẤU HUỆ - Phƣờng Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, 

TP.HCM 

Gói nâng cao 1 & theo 

yêu cầu 

26 CÔNG TY TNHH TM XNK THÉP CƢỜNG PHÁT - Q.5, TP.HCM Gói nâng cao 1 

27 CÔNG TY TNHH TM THÉP HAI TIẾN - Q.12, TP.HCM 
Gói nâng cao 3 & theo 

yêu cầu 

28 
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VĨNH TIẾN PHÁT - Q.Bình Tân, 

TP.HCM 
Gói nâng cao 1 

29 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUYÊN HẢI - Q.Bình Thạnh, TP.HCM Gói nâng cao 1 

30 CTY CP KHO VẬN ViỆT TÍN - Bình Chánh, TP.HCM Gói nâng cao 1 

31 CÔNG TY TNHH SX & TM ĐÔ MI - Q.10, TP.HCM 
Gói nâng cao 1 & theo 

yêu cầu 

32 CÔNG TY TNHH TM THÉP TOÀN PHÁT - TP.HCM Gói nâng cao 1 

33 CÔNG TY BA ĐẨU - Q.12, TP.HCM Gói nâng cao 1 



… …    

   Bình Dương - Đồng Nai - Bình Thuận    

1 
CÔNG TY TNHH SẮT THÉP AN ÁNH QUANG – TT.Mỹ Phƣớc, Bến Cát, 

Bình Dƣơng 
Gói nâng cao 1 

2 CÔNG TY TNHH BA TƠ – TX. Dầu Tiếng, Bình Dƣơng Gói nâng cao 1 

3 DNTN Mai Chi - Thuận An - Bình Dƣơng Gói nâng cao 1 

4 CÔNG TY TNHH SX - TM ĐÀO NGUYÊN - Tân Uyên - Bình Dƣơng Gói nâng cao 2 

5 CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN MAI - Dầu Tiếng, Bình Dƣơng Gói nâng cao 1 

6 
CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TRẦN HOÀNG LONG - TX.Dĩ An, Bình 

Dƣơng 
Gói nâng cao 1 

7 Công ty TNHH Thép Trƣờng Giang - TX.Thuận An, Bình Dƣơng Gói nâng cao 1 

7 CÔNG TY TNHH MTV LỘC MỸ KHÁNH – Đồng Nai Gói căn bản 

8 
CÔNG TY TNHH MTV VLXD LONG THÀNH NAM - Long Thành, Đồng 

Nai 
Gói căn bản 

9 CÔNG TY CP NHẤT LONG - Long Khánh, Đồng Nai Gói nâng cao 1 

10 NHÀ MÁY TÔN HOÀI TẤN - Đồng Nai Gói nâng cao 1 

11 CỬA HÀNG TÂN THẮNG - Bình Thuận Gói nâng cao 1 

12 CÔNG TY TNHH MTV XD LÊ QUANG SƠN - Trảng Bom, Đồng Nai Gói nâng cao 1 

13 DNTN NHÀ MÁY TÔN THIÊN DUY PHÁT - Trảng Bom, Đồng Nai Gói nâng cao 1 

14 CÔNG TY TNHH TÔN LINH NGA - TP.Thủ Dầu Một, Bình Dƣơng 
Gói nâng cao 3, sửa theo 

yêu cầu 

15 CÔNG TY TNHH THÉP BA VINA - TX.Dĩ An, Bình Dƣơng Gói nâng cao 1 

16 
CÔNG TY TNHH MTV TM-DV NGỌC THÀNH PHÁT - TX.Thuận An, 

Bình Dƣơng 
Gói nâng cao 1 

17 DNTN CHÂU NGỌC QUYÊN - TX.Dĩ An, Bình Dƣơng Gói nâng cao 1 

18 
CN CTY CP THƢƠNG MẠI HÙNG CƢỜNG - CỬA HÀNG SẮT THÉP 

BÌNH DƢƠNG - TX.Thuận An, Bình Dƣơng 
Gói nâng cao 3 

19 Công ty TNHH Thép Quang Thắng - Bình Dƣơng Gói nâng cao 2 

20 
CÔNG TY TNHH SX TM THÉP CƢỜNG THU - Huyện Long Thành, Tỉnh 

Đồng Nai 
Gói nâng cao 1 

21 CÔNG TY TNHH VLXD PHƢƠNG HOA - Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận Gói nâng cao 1 

22 CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM LONG - Bình Dƣơng Gói nâng cao 1 

23 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HỒNG PHI - Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh 

Bình Dƣơng 
Gói nâng cao 1 

24 CÔNG TY TNHH THÉP QUYỀN QUYÊN - Bến Cát, Bình Dƣơng Gói nâng cao 1 

25 CÔNG TY SẮT THÉP HAI LONG - Đồng Nai Gói nâng cao 1 

26 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐÔ NA ĐẤT QUẢNG - Đồng Nai Gói nâng cao 1 

… …    

   Bình Phước    



1 DNTN THÁI THỊNH - TT Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phƣớc Gói nâng cao 3 

2 DNTN TUẤN THO - TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phƣớc Gói nâng cao 2 

3 CÔNG TY CP QUANG THỊNH - TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phƣớc Gói nâng cao 1 

4 VLXD KHÁNH MINH - Chơn Thành, Bình Phƣớc Gói nâng cao 2 

5 DNTN THÀNH CHUNG - Đồng Phú, Bình Phƣớc Gói nâng cao 1 

6 CÔNG TY GỐM ĐÔNG Á BÌNH PHƢỚC - TX.Đồng Xoài, Bình Phƣớc Gói nâng cao 1 

… …    

   Vũng Tàu    

1 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC ĐẠT Gói căn bản 

2 CÔNG TY TNHH TM-DV XNK DU LỊCH THANH SƠN 
Gói chỉnh sửa theo yêu 

cầu 

3 CÔNG TY TNHH ĐOAN VẤN Gói căn bản 

4 CÔNG TY TNHH HOÀ PHÁT ĐẠT – TP. Vũng Tàu Gói căn bản 

5 CỬA HÀNG VLXD KHƢƠNG THỊ NGUYỆT – Vũng Tàu Gói căn bản 

6 CÔNG TY TNHH TRẦN KIM BÀ RỊA– Vũng Tàu Gói nâng cao 1 

7 CÔNG TY TNHH QUANG BẢY THÉP– Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu Gói nâng cao 1 

8 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TÔN KIỀU HƢNG - TP.Bà Rịa - Vũng Tàu Gói nâng cao 1 

9 CÔNG TY TNHH MINH TÂM ĐOÀN KẾT - Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu Gói nâng cao 1 

10 CÔNG TY TNHH BẢO ÂN ĐOÀN KẾT - TP.Bà Rịa - Vũng Tàu Gói nâng cao 1 

11 CỬA HÀNG VLXD NGUYÊN LINH - Vũng Tàu Gói nâng cao 1 

… …    

   Cà Mau    

1 
CỬA HÀNG VLXD MAI THÀNH VƢƠNG – Lý Thƣờng Kiệt, P.6, TP.Cà 

Mau 
Gói căn bản 

2 Công ty TNHH TM-XD Hoàng Duy - 249 Lý Văn Lâm, P.1, TP.Cà Mau Gói căn bản 

3 
Công ty TNHH Thƣơng Mại Long Sinh - 398A Lý Thƣờng Kiệt, Khóm 9, 

P.6, TP.Cà Mau 
Gói nâng cao 2 

4 CỬA HÀNG VLXD LONG HẢI - 44B ẤP 1 XÃ TẮC VÂN TP.CÀ MAU Gói căn bản 

5 Công ty TNHH MTV Ánh Dƣơng - 222 Lý Thƣờng Kiệt, P.6, TP.Cà Mau Gói căn bản 

6 VLXD ĐỨC ANH - Nguyễn Trãi, P.9, TP.Cà Mau Gói nâng cao 2 

7 DNTN MINH PHÁT - TP.Cà Mau Gói nâng cao 2 

8 DNTN DV-TM TRÚC LINH - P.9, TP.Cà Mau Gói nâng cao 2 

9 CÔNG TY TNHH VLXD KHÁNH TIÊN - Phƣờng Tân Thành, TP.Cà Mau Gói nâng cao 1 

… …    

   Tây Nguyên - Miền Trung    

1 CÔNG TY TNHH VLXD TÔN NAM PHÁT – TT Kiến Đức, Đăk Nông Gói căn bản 

2 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG HÀ 

QUY - TX. Lai Châu, Lai Châu 
Gói căn bản 

3 CÔNG TY TNHH SX-TM CƠ KHÍ TUẤN HÙNG - TX.Cửa Lò, Nghệ An Gói căn bản 

4 DNTN Hiệp Dung Gói căn bản 



5 CỬA HÀNG VLXD CAM VŨ - Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị Gói căn bản 

6 KHO GẠCH AN THỊNH - TP.Vinh, Nghệ An Gói căn bản 

7 DNTN TÌNH HỒNG - Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Gói nâng cao 1 

8 CÔNG TY TNHH TRƢỜNG PHIÊM - Quảng Bình Gói nâng cao 1 

9 CÔNG TY TNHH TM HẢI YẾN - P.Cốc Lếu, TP. Lào Cai Gói nâng cao 1 

10 
CÔNG TY TNHH MTV VLXD HOÀNG QUÂN PLEIKU - TT. Đak Đoa, H. 

Đak Đoa, Gia Lai 
Gói nâng cao 1 

11 DNTN XUÂN VẤN - GIA LAI Gói nâng cao 1 

12 
Công ty TNHH & SX NGUYÊN PHÚ - NHÀ MÁY CÁN TOLE SẮT THÉP 

KỲ HƢƠNG - Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định 
Gói nâng cao 1 

13 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM KIM - 

TP.Tam Kỳ, Quảng Nam 
Gói nâng cao 3 

14 CTY ĐOÀI NGUYỆT_TÔN ĐẠI ĐỨC ĐỊNH - Đức Trọng - Lâm Đồng Gói nâng cao 2 

15 CÔNG TY TNHH CN & TM LONG VÂN - TP.Buôn Ma Thuột, Đăk lăk Gói nâng cao 3 

16 CTY TÔN AN ViỆT - Quảng Nam Gói nâng cao 1 

17 CÔNG TY TNHH TM XD DƢƠNG TiẾN PHÁT - Thanh Hoá Gói nâng cao 1 

18 CỬA HÀNG VLXD MINH LINH - Bình Định Gói nâng cao 1 

… …    

   Miền Bắc    

1 CÔNG TY TNHH SX-TM THÉP VIỆT DŨNG - Vĩnh Phúc Gói nâng cao 2 

2 DNTN LAN ANH LINH - Vĩnh Phúc Gói nâng cao 1 

3 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & THƢƠNG MẠI LAN SÁU - Hà Nội Gói nâng cao 2 

4 CÔNG TY TNHH TM NAM TÙNG - Thái Bình Gói căn bản 

5 CÔNG TY CP TM HẢI ANH - TT Bắc Sơn - Phổ Yên - Thái Nguyên Gói căn bản 

6 CỬA HÀNG VLXD Hà Chiến - Bảo khê, TP.Hƣng Yên Gói căn bản 

7 XÍ NGHIỆP HÀ GIANG - TP.Bắc Ninh Gói nâng cao 3 

8 CÔNG TY LƢƠNG TUYẾN – Bắc Ninh Gói căn bản 

9 CỬA HÀNG VLXD Nguyễn Xuân Đản – Ninh Bình Gói căn bản 

10 CÔNG TY TNHH TM THÉP HÌNH NAM TRƢỜNG – Từ Liêm, Hà Nội Gói căn bản 

11 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÍN MINH CAO BẰNG - 

Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 
Gói căn bản 

12 
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VĨNH THỊNH - H.Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn 
Gói nâng cao 1 

13 CÔNG TY TNHH TM ĐẠI PHÁT HƢNG - Ninh Bình Gói nâng cao 1 

14 CỬA HÀNG VLXD TÂN LONG - CTY TÂN ĐẠT - Quảng Ninh Gói nâng cao 1 

15 CÔNG TY TNHH ĐẠI VIỆT HOÀNG - Hà Nội Gói nâng cao 1 

16 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THÉP VINA - Huyện An Lão, Hải Phòng Gói nâng cao 1 

17 CÔNG TY TNHH QUANG ANH - Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội Gói nâng cao 1 

18 CÔNG TY HOÀN MINH - Bắc Giang Gói nâng cao 1 

19 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THẮNG LOAN - Thanh Liêm, Hà Nam Gói nâng cao 1 

20 Công ty TNHH Đại Phát Phù Yên - Tỉnh Sơn La Gói nâng cao 2 

21 CÔNG TY CP KIM KHÍ HƢNG PHÁT - Hải Phòng Gói nâng cao 2 

22 XƢỞNG CÁN TÔN TRƢỜNG PHÁT - Thái Nguyên Gói nâng cao 2 

23 CÔNG TY THÉP MẠ MÀU ViỆT NHẬT - Hƣng Yên Gói nâng cao 2 

24 CÔNG TY TNHH LAN VŨ - Quảng Ninh Gói nâng cao 1 

25 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THÉP TiẾN ĐẠT - Kiến An, Hải Phòng 
Gói nâng cao 3 & theo 

yêu cầu 



26 CÔNG TY TNHH SX TM ANH VIỆT - Tiên Lãng, Hải Phòng 
Gói nâng cao 1 & theo 

yêu cầu 

27 CÔNG TY CP TM & ĐẦU TƢ XD HƢNG PHÚ - Thuận Thành, Bắc Ninh Gói nâng cao 1 

28 CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI THÉP THỌ HOÀN - Thanh Xuân, Hà Nội Gói nâng cao 1 

29 CÔNG TY TNHH TM & DV SONG VIỆT - Hà Đông, Hà Nội Gói nâng cao 1 

30 CÔNG TY CP HUỲNH ĐỨC - Quảng Ninh Gói nâng cao 1 

31 TỔNG ĐẠI LÝ VLXD TÙNG VẤN - Mê Linh - Hà Nội Gói nâng cao 1 

32 CÔNG TY KIM NGÀ - Hà Nội Gói nâng cao 1 

33 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VIỆT NHẬT OSAKA - Hà Nội Gói nâng cao 1 

… …    

   Các tỉnh Miền Tây - Nam Bộ    

1 CÔNG TY TNHH MINH SANG – TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 
Nâng cao, chỉnh sửa 

theo yêu cầu 

2 CÔNG TY TNHH VLXD TÔN HIỆP PHÁT – TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Gói căn bản 

3 CỬA HÀNG SẮT – NHÔM – INOX QUÂN ANH – Tháp Mƣời, Đồng Tháp Gói căn bản 

4 
Cty TNHH MTV Đặng Ngọc Kiêng Giang - 178/8 Chung Cƣ 178, Đƣờng 

3/2, Phƣờng Hƣng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ 
Gói căn bản 

5 DNTN VLXD Minh Long 2 - Bình Thủy - Cần Thơ 
Gói nâng cao 3, thiết kế 

theo yêu cầu 

6 DNTN Lý Hữu Hiệp - Hậu Giang Gói căn bản 

7 Công ty Tân Gia Lộc - Vĩnh Long Gói căn bản 

8 CỬA HÀNG VLXD TÁM BĂNG - Huyện Long Hồ, Vĩnh Long Gói căn bản 

9 Cửa hàng sắt Hai Nhẫn - 22/8 Ng Văn Nguyễn, P.8, TP.Mỹ Tho Gói căn bản 

10 
Công ty TNHH Thép - VLXD Sơn Tùng - 279 QL1A, Ấp Voi Lá, TT.Bến 

Lức, Long An 
Gói căn bản 

11 DNTN TÂN DÂN - TP.BẾN TRE Gói nâng cao 1 

12 
CỬA HÀNG VLXD HƢNG PHÁT - CÔNG TY TNHH MTV QUỐC VŨ - 

Dƣơng Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh 
Gói nâng cao 1 

13 CỬA HÀNG VLXD NGUYÊN PHÁT - Rạch Giá, Kiêng Giang Gói nâng cao 2 

14 
CÔNG TY TNHH MTV SX & TM GIA LỢI ĐỒNG THÁP - H.Thanh Bình, 

Đồng Tháp 
Gói nâng cao 1 

15 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SƠN HẢI - Tháp Mƣời, Đồng Tháp Gói nâng cao 1 

16 CỬA HÀNG VLXD XUÂN TRƢỜNG 2 - Đồng Tháp Gói nâng cao 1 

17 CÔNG TY TNHH MTV LONG VŨ BÌNH – VĨNH LONG - TP.Vĩnh Long Gói nâng cao 2 

18 CỬA HÀNG VLXD ÚT CHIẾN - An Giang Gói cơ bản 

19 DNTN TMDV BA MAI - Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre Gói cơ bản 

20 CÔNG TY TNHH VLXD PHƢỚC THÀNH - TP. Long Xuyên - An Giang Gói nâng cao 1 

21 
DOANH NGHIỆP ĐỒNG PHÁT ( Năm Vàng) - Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên 

Giang 
Gói nâng cao 1 

22 CÔNG TY TNHH VLXD VẠN PHÁT - TX.Cai Lậy, Tiền Giang Gói nâng cao 1 



23 DNTN TRƢỜNG THẠNH- Châu Thành, Bến Tre Gói nâng cao 1 

24 NHÀ MÁY CÁN TÔN - VLXD - TTNT PHƢỚC HOÀ PHÁT - Cần Thơ Gói nâng cao 2 

25 CÔNG TY TNHH MTV PHÁT THẠNH - Cần Thơ Gói nâng cao 1 

26 CÔNG TY TNHH HUỲNH BÁ TOÀN - Hòn Đất, Kiêng Giang Gói nâng cao 1 

27 CÔNG TY SẮT THÉP MINH CHÂU - Long An Gói nâng cao 1 

28 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HUÊ LONG - Long An 
Gói nâng cao 1 & theo 

yêu cầu 

… …    

 

 


